Chương trình đào tạo tiến sĩ luật học		Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành LHS và LTTHS – Khóa 25B)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Học phần chung LHS
Loại học phần: 
Mã số học phần:  LHS-TS-TC02                           Số tín chỉ của học phần: 03
Các học phần tiên quyết (nếu có):  
                                                       
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	TS. Đào Lệ Thu
	ĐH Luật Hà Nội
	daolethu@hlu.edu.vn
	0974593919

	2
	TS. Lê Đăng Doanh
	ĐH Luật Hà Nội
	
	

	3
	PGS. TS. Cao Thị Oanh
	ĐH Luật Hà Nội
	
	


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
Về kiến thức: trang bị cho người học những kiến thức lý luận chung về các mô hình tư pháp người chưa thành niên phổ biến trên thế giới và ảnh hưởng của các mô hình này tới việc quy định TNHS của người chưa thành niên phạm tội, đồng thời trang bị kiến thức thực tiễn về mô hình cũng như pháp luật về TNHS của người chưa thành niên phạm tội ở một số quốc gia.
Về kỹ năng: trang bị cho người học kỹ năng nghiên cứu pháp luật nước ngoài, kĩ năng nghiên cứu so sánh luật, đồng thời trang bị cho người học các kỹ năng bổ trợ như: làm việc nhóm, thuyết trình, khai thác cơ cở dữ liệu nghiên cứu.
2. Nội dung giảng dạy của học phần
Chuyên đề 1: Các mô hình tư pháp người chưa thành niên trên thế giới và ảnh hưởng tới việc quy định TNHS của người chưa thành niên phạm tội
2.1. Họ và tên giảng viên:  Đào Lệ Thu;   Email: daolethu@hlu.edu.vn;   Điện thoại: 0974593919        
2.2. Nội dung giảng dạy: 
      2.2.1. Nội dung, đặc điểm và bối cảnh của các mô hình tư pháp người chưa thành niên điển hình trên thế giới 
      2.2.2. Ảnh hưởng của các mô hình tư pháp người chưa thành niên đến chính sách luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 
      2.2.3. Thực tiễn mô hình tư pháp người chưa thành niên và việc quy định TNHS của NCTN phạm tội ở một số nước
2.3. Tài liệu tham khảo: 
- Tài liệu tham khảo bắt buộc:
1. Đại học Luật Hà Nội (2018), Tập bài giảng Tư pháp đối với người chưa thành niên. 
2. Đào Lệ Thu (2019), Tư pháp người chưa thành niên của Việt Nam và sự nhận diện từ những mô hình tư pháp người chưa thành niên phổ biến trên thế giới, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế tổ chức tại Trường Đại học Luật Hà Nội tháng 6 năm 2019. 
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
1. Harry R. Dammer, Jay S. Albanese (2014), Comparative Criminal Justice Systems (Chapter 12: Juvenile Justice in International Perspective), Wadworth Cengage Learning, Fifth Edition, tr.281-300; 
2. Susan Reid and Rebecca Bromwich (2019), Youth and the Law, Canada: Edmond Montgomery Publications Limited, Fourth Edition, tr.69-74; 83-112.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	
	3
	
	
	12
	15

	2
	
	3
	
	
	12
	15

	3
	
	3
	
	
	12
	15


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
b) Thang điểm đánh giá: thang điểm 10 
c) Trọng số điểm: 
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận và thuyết trình tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá:  
c) Trọng số điểm: 
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Chuyên đề 1:
	Buổi học
	[bookmark: _GoBack]Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	1. Nội dung, đặc điểm và bối cảnh của các mô hình tư pháp người chưa thành niên điển hình trên thế giới 
2. Ảnh hưởng của các mô hình tư pháp người chưa thành niên đến chính sách luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội 
3. Thực tiễn mô hình tư pháp người chưa thành niên và việc quy định TNHS của NCTN phạm tội ở một số nước
	- Giảng lý thuyết (online)
	3

	Buổi 2
	Nội dung, đặc điểm và bối cảnh của các mô hình tư pháp người chưa thành niên điển hình trên thế giới, bao gồm:
- mô hình phúc lợi; 
- mô hình công lý; 
- mô hình trừng trị;
- mô hình tư pháp phục hồi.
	- Thảo luận nhóm;
- Thảo luận với giảng viên.
	4

	Buổi 3
	Ảnh hưởng của các mô hình tư pháp người chưa thành niên đến chính sách luật hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội:
· Ảnh hưởng đến quy định về tuổi chịu TNHS
· Ảnh hưởng đến quy định về nguyên tắc xử lý hình sự đối với NCTN phạm tội 
· Ảnh hưởng đến quy định về hình phạt đối với NCTN phạm tội 
· Ảnh hưởng đến quy định về biện pháp hình sự phi hình phạt đối với NCTN phạm tội 
· Ảnh hưởng đến quy định về quyết định hình phạt đối với NCTN phạm tội 
· Ảnh hưởng đến quy định về các biện pháp liên quan đến chấp hành HP
· Ảnh hưởng đến việc áp dụng luật hình sự đối với NCTN phạm tội  
	- Thảo luận nhóm;
- Thảo luận với giảng viên.

	4

	Buổi 4
	Thực tiễn mô hình tư pháp người chưa thành niên và việc quy định TNHS của NCTN phạm tội ở một số nước:
- Mỹ
- Canada
Một số quốc gia Đông Nam Á
	- Thảo luận nhóm;
- Thảo luận với giảng viên.
	4


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




                         

Tên học phần		Mã số: LHS-TS-TC02 
